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Việt Nam chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc vào 

ngày 22-12-1992. Theo dòng lịch sử của 30 năm hợp tác đó, quan 

hệ giữa hai nước cũng phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, 

trong đó hợp tác kinh tế thương mại giữ vị trí quan trọng và đạt 

được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bài báo trên cơ sở phân tích 

bối cảnh lịch sử dẫn đến mối quan hệ chính thức giữa Việt Nam – 

Hàn Quốc vào năm 1992, từ đó, Đảng ta đã có những chủ trương 

điều chỉnh về chính sách đối ngoại trong mối quan hệ với Hàn Quốc 

trên lĩnh vực kinh tế thương mại, khái quát một số kết quả đạt được 

về hoạt động thương mại, về lĩnh vực đầu tư, viện trợ ODA... Trên 

cơ sở đó, rút ra kinh nghiệm lịch sử để vận dụng trong quan hệ hợp 

tác kinh tế thương mại giữa hai  nước trong thời gian tới. 

Từ khóa: 

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc 

Chính sách kinh tế 

Thương mại  

 

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong quá trình phát triển của lịch sử nửa sau thế kỷ XX đến nay, đã và đang diễn ra nhiều biến đổi lớn lao 

trên phạm vi toàn thế giới. Xu thế từ đối đầu sang đối thoại, cùng tồn tại hợp tác và hoà bình. Từ trong xu thế 

đó, không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển lại có thể sống tách biệt với thế 

giới, và ngược lại mỗi quốc gia đều là một thành viên không thể tách tời cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, mỗi 

quốc gia đều phải nhanh chóng nắm bắt kịp thời xu thế quốc tế hoá để thích nghi với xu hướng mới trong quan 

hệ quốc tế. Trong bối cảnh trên, để bắt kịp và hoà chung nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam 

và Hàn Quốc cũng nhanh chóng thực hiện chính sách đối ngoại theo hướng mở rộng quan hệ quốc tế với tất 

cả các nước trên thế giới vì hoà bình, ổn định và phát triển. 

Với Việt Nam, để hội nhập và phát triển cùng thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện chính sách 

đối ngoại mở rộng quan hệ quốc tế với tất cả các quốc gia nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển. Đại 

hội VI của Đảng đã xác định đường lối đổi mới toàn diện, trong đó chính sách đối ngoại được nhấn mạnh với 

mục tiêu “thêm bạn bớt thù”. Tại Đại hội VII (1991), Đảng tiếp tục khẳng định: Việt Nam muốn là bạn với tất 

cả các quốc gia, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Trước những biến chuyển lớn lao sau Chiến tranh 

Lạnh, việc phát triển quan hệ hợp tác quốc tế đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng trong chính 

sách đối ngoại của Đảng. 

Với Hàn Quốc, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để phát triển mối quan hệ hợp tác. Sau Chiến tranh Lạnh, 

khi kinh tế trở thành trọng tâm trong xu thế toàn cầu hóa, Hàn Quốc nhận thấy Việt Nam có tiềm năng hợp tác 

mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, Hàn Quốc đã tích cực thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. 

Xuất phát từ yêu cầu phát triển của mỗi nước, dựa trên sự thống nhất về mục tiêu và lợi ích quốc gia, ngày 

22 tháng 12 năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Đến năm 2001, quan hệ giữa hai nước đã được nâng tầm thành quan hệ Đối tác toàn diện; và đến năm 2009, 

trở thành quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược. Đầu tháng 12 năm 2022, hai nước ra Tuyên bố chung nâng cấp 

quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương hợp tác mới, sâu rộng và cao hơn giữa hai nước. 
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Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển sâu rộng, từ hợp tác kinh tế, chính trị 

đến giao lưu văn hoá. Trong đường lối đối ngoại với Hàn Quốc, Đảng ta luôn được điều chỉnh và thay đổi để 

phù hợp với tình hình quốc tế và khu vực.  

Nghiên cứu về chính sách đối ngoại Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn 1992-2022 trên lĩnh vực kinh tế 

thương mại không chỉ có giá trị đối với việc hiểu lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia mà còn có ý nghĩa trong 

việc xây dựng chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

phát triển kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, bài viết về về quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Hàn Quốc 

(1992 – 2022) là vấn đề có giá trị lý luận và thực tiễn lớn.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp phương pháp logic đồng thời, sử dụng phương pháp phân 

tích, thống kê, so sánh, đối chiếu.  

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến việc thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc  

Năm 1991, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô (cũ) tan rã dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc 

tế. Trật tự thế giới được hình thành từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trên cơ sở hai khối đối lập do Liên Xô 

và Hoa Kỳ đứng đầu (trật tự thế giới hai cực) tan rã, mở ra thời kì hình thành một trật tự thế giới mới. Trên 

phạm vi thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế chung là hoà 

bình, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục xu thế chạy đua vũ trang làm 

cho các nước, nhất là các nước đang phát triển đổi mới tư duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hoá, 

đa dạng hoá quan hệ quốc tế, mở rộng tăng cường liên kết, hợp tác với các nước phát triển để tranh thủ vốn, 

kỹ thuật và công nghệ, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh. “Để tồn 

tại và phát triển cũng như bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, các nước phải nhanh chóng hoà nhập mạnh mẽ vào trào 

lưu cải cách bởi vì sức mạnh của một quốc gia bây giờ được chủ yếu bằng sức mạnh kinh tế - tài chính. Cách 

mạng khoa học kĩ thuật, đặc biệt là cách mạng thông tin đã dẫn tới việc hình thành nền kinh tế tri thức. Trào 

lưu cải cách thể chế và cơ cấu kinh tế ở mỗi  nước là những nhân tố có tác động dây chuyền đang làm thay đổi 

cơ bản bộ mặt thế giới hiện đại” (“South Korea–Vietnam relations going from strength to strength”, 2019, p. 

10). Có thể thấy rằng, nhân tố kinh tế ngày càng có vị trí quan trọng, đang dần trở thành vị trí chủ đạo trong 

quan hệ quốc tế. Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế quốc tế và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng. 

Chính sự tuỳ thuộc lẫn nhau sẽ nâng cao sự hiểu biết của các quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng môi trường 

hoà bình, hữu nghị hợp tác giữa các nước. Thực tế cho thấy rằng các nước muốn thoát khỏi sự biệt lập, tụt hậu, 

kém phát triển thì phải tích cực chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hoá. Để thích ứng với một thế giới 

nhiều mối quan hệ đa tầng, đa tuyến, Việt Nam và Hàn Quốc đã thực hiện điều chỉnh chính sách đối ngoại để 

hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh các chương trình hợp tác kinh tế thương 

mại, tập trung vào khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một đối tác ưu tiên.  

Trong giai đoạn này, Hàn Quốc triển khai Chính sách hướng Nam, nhằm mở rộng quan hệ với các nước 

Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam - một thị trường đầy tiềm năng.  

Xuất phát từ lợi ích của mình, ngày 22-12-1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại 

giao, mở ra giai đoạn hợp tác mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam coi trọng việc hợp tác với các quốc gia 

có tiềm lực kinh tế mạnh như Hàn Quốc để thúc đẩy phát triển đất nước. Nguyên tắc hợp tác phải dựa trên tinh 

thần tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Hợp tác kinh tế thương mại với Hàn Quốc là một 

bước quan trọng để hội nhập kinh tế quốc tế.  

3.2. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam  

Trước sự thay đổi to lớn cuả tình hình quốc tế, trước các yêu cầu đổi mới của công cuộc phát triển kinh tế 

- xã hội trong nước, chính sách đối ngoại của Việt Nam có những điều chỉnh khá căn bản. Trong đó, chính 

sách đối với các nước nói chung và Hàn Quốc nói riêng đã chiếm vị trí ưu tiên và có tầm quan trọng trong hệ 

thống đối ngoại của Việt Nam. Tháng 6-1991, Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam ra tuyên bố quan 

trọng, đánh dấu sự điều chỉnh căn bản trong chính sách đối ngoại “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước 

trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1991, p. 147) 

“phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương phấn đấu cho một 

Đông Nam Á hoà bình, hữu nghị và phát triển”. 

Điều 14, Hiến pháp năm 1992 khẳng định: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính 

sách hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới…; tăng cường tình đoàn 

kết hữu nghị và quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng; tích cực ủng hộ và góp 

phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” 
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(Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013). Công tác đối ngoại thể hiện trong Hiến pháp 

1992 là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử lập hiến của Việt Nam. 

Tranh thủ điều kiện quốc tế và khu vực có nhiều chuyển biến thuận lợi, tại Đại hội VIII (6-1996), Đảng ta 

nêu rõ: “tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2015, p. 307), mở rộng hoạt động 

kinh tế đối ngoại, “xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu 

quả” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2015, p. 319).  “Điều chỉnh cơ cấu thị trường để vừa hội nhập toàn cầu, xử 

lý đúng đắn lợi ích giữa ta và các đối tác. Chủ động tham gia cộng đồng thương mại thế giới, các diễn đàn, các 

tổ chức, các định chế quốc tế một cách có chọn lọc, với bước đi thích hợp” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2015, 

p. 305). Đại hội xác định rõ quan điểm đối ngoại với các nhóm đối tác như: “tăng cường quan hệ với các nước 

láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN; không ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền 

thống, coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế - chính trị thế giới; đoàn kết với các 

nước đang phát triển, với phong trào không liên kết; tham gia tích cực và đóng góp cho hoạt động của các tổ 

chức quốc tế, các diễn đàn quốc tế” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2015, pp. 304-305).  

Đại hội IX của Đảng đã phát triển phương châm của Đại hội VII, đưa vị thế Việt Nam lên một tầm cao mới: 

“Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc 

lập và phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, p. 146). Đại hội nhấn mạnh định hướng đối ngoại về kinh 

tế: “Đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại; điều chỉnh cơ 

cấu thị trường để vừa hội nhập khu vực vừa hội nhập toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi ích giữa Việt Nam với các 

đối tác; chủ động tham gia cộng đồng thương mại thế giới, các diễn đàn, các tổ chức, các định chế quốc tế một 

cách có chọn lọc, với bước đi thích hợp: Thử nghiệm tiến tới thực hiện việc đầu tư ra nước ngoài, tạo nhiều 

điều kiện phát triển nền kinh tế, mở rộng thị trường kinh doanh” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1996a, pp. 90-

91). Như vậy, tại Đại hội IX, lần đầu tiên Đảng đề ra chủ trương xây dựng quan hệ đối tác với mô hình hợp 

tác ở mức độ cao hơn và quan trọng hơn, làm cơ sở cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn hệ với Hàn Quốc, 

đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác. 

Trước thực tiễn đổi mới của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, Đại hội X (2006) của Đảng tiếp tục 

bổ sung, làm rõ chính sách đối ngoại đổi mới. Đại hội khẳng định quan điểm: “Chủ động và tích cực hội nhập 

kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các 

nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Đưa các quan hệ 

quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững…” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1996b, p. 112). 

Đại hội XI (2011) của Đảng đánh dấu bước phát triển mới trong chủ trương hội nhập quốc tế với sự khẳng 

định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương 

hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc 

gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, pp. 235-

236), đồng thời chỉ rõ: “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng cộng đồng ASEAN 

vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong các khuôn khổ hợp 

tác ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1992).  

Trên cơ sở những thành tựu hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các Văn kiện Đại hội XI của Đảng đều 

khẳng định rõ quan điểm: “Chủ động tích cực và hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có 

trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tạo môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, p. 164). Nội hàm này thể hiện bước trưởng thành của ngoại giao Việt Nam 

với sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động có trách nhiệm của Việt Nam đối với Hàn Quốc và tất cả các 

nước trên thế giới, góp phần củng cố, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bổ sung, hỗ trợ hiệu 

quả cho ngoại giao song phương. 

Điều 12, Hiến pháp 2013: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động 

và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can 

thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách 

nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, 

dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới” (Nguyễn, 2011).  Công tác đối ngoại thể hiện trong Hiến pháp 2013 là 

bước tiến quan trọng trong lịch sử lập hiến của Việt Nam. 

Đại hội XII (2016) của Đảng tiếp tục nêu quan điểm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương tin 

cậy với các đối tác chiến lược, trong đó có Hàn Quốc; khai thác có hiệu quả các cơ hội và giảm tối đa những 

thách thức, rủi ro. Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến 
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lược phát triển đất nước đến năm 2020. Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại của Đảng luôn “đảm bảo lợi ích tối cao 

của quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực 

hiện nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển… Trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu 

tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững hoà bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực 

bên ngoài để phát triển đất nước” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, pp. 34-35). 

Đại hội Đảng lần thứ XIII (2021) đã khẳng định phương hướng chung là: “Chủ động và tích cực hội nhập 

quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế 

toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc (“Đường lối đối ngoại của Đại hội 

XI…”, 2011, p. 164). 

Sự phát triển đường lối đối ngoại của Đảng đối với khu vực, đặc biệt là với Hàn Quốc thể hiện quá trình 

nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược đối ngoại của 

Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

3.3. Một số kết quả đạt được 

Về hoạt động thương mại 

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ); là thị trường xuất 

khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản) và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của 

Việt Nam (sau Trung Quốc). Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục tăng 

trưởng. “Năm 1992 đạt 490 triệu USD, năm 1993 đạt 818 triệu USD, năm 1995 đạt 1,5 tỷ USD, năm 1996 đạt 

1,8 tỷ USD, năm 1997 đạt 1,9 tỷ USD, năm 1999 đạt 1,5 tỷ USD, năm 2000 đạt 1,7 tỷ USD, năm 2001 đạt 2,1 

tỷ USD, năm 2002 đạt 2,75 tỷ USD, năm 2003 kim ngạch thương mại đạt đến 3,116 USD (tăng gấp 6 lần so 

với năm 1992), năm 2004 đạt 4 tỷ USD, năm 2005 đạt 4,125 tỷ USD (Tăng gấp 8 lần so với năm 1992), năm 

2006 đạt hơn 5 tỷ USD (gấp 10 lần so với năm 1992)” (“Viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc cho Việt 

Nam…”, 2022). Từ năm 2010 - 2015, kim ngạch thương mại song phương tăng gần 3 lần, từ 12,8 tỷ USD năm 

2010 lên 36,55 tỷ USD năm 2015. Đặc biệt, sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc 

(VKFTA) được kí kết và có hiệu lực vào tháng 12/2015 đã tạo cơ hội thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều 

Việt Nam – Hàn Quốc liên tục tăng trưởng. “Năm 2019 tăng lên 67 tỷ USD (chiếm 40% tổng kim ngạch 

ASEAN – Hàn Quốc). Năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại song 

phương vẫn gần bằng với thời điểm trước khi diễn ra đại dịch – 66 tỷ USD và phục hồi mạnh mẽ trong năm 

2021 với kim ngạch song phương đạt 78 tỷ USD; 11 tháng năm 2022 đạt trên 80 tỷ USD” (“30 năm quan hệ 

thương mại Việt Nam – Hàn Quốc…”, 2024). 

Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh vực thương mại, được thể hiện qua kim 

ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng mà các doanh 

nghiệp FDI Hàn Quốc sản xuất (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc 

thiết bị phụ tùng) và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, như: nông thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, 

giày dép, đồ gỗ. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc mặt hàng là đầu vào của các doanh nghiệp FDI 

và nguyên, nhiên liệu công nghiệp, như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh 

kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, xăng dầu các loại, chất dẻo nguyên liệu, vải các loại, kim loại 

thường khác, linh kiện, phụ tùng ô tô, sản phẩm từ chất dẻo, sắt thép các loại… Đầu những năm thập niên 

2010, mặt hàng dầu thô, dệt may và thủy sản là những mặt hàng mặt hàng xuất khẩu có trị giá hàng đầu, chiếm 

khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Từ năm 2015 trở đi, sau khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, 

cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt theo hướng tập trung hơn vào hàng hóa chế 

biến và lắp ráp với tỷ lệ công nghệ cao hơn, các mặt hàng mà các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc sản xuất, như: 

điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng 

khác trở thành những mặt hàng có trị giá xuất khẩu hàng đầu, sau đó là các mặt hàng dệt may, thủy sản… Từ 

năm 2016, điện thoại và linh kiện trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Hàn Quốc (năm 2016 đạt 2.748 

triệu USD).  

Về lĩnh vực đầu tư 

Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng nhanh chóng qua từng năm, từ chỗ chỉ có 9 dự án với 

hơn 100 triệu USD năm 1992, đến năm 2007, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, khối lượng vốn tăng 552% và 

dự án tăng 96% so với năm 2005 (Văn phòng Văn hoá và Kinh tế của Việt Nam tại Đài Bắc, 2008). Năm 2008 

đã thu hút được 64 tỷ đô, gấp 3 lần so với năm 2007 (Văn phòng Văn hoá và Kinh tế của Việt Nam tại Đài 

Bắc, 2008). Cuối năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, cho nên khối lượng vốn 

và dự án FDI từ Hàn Quốc sang Việt Nam giảm mạnh trong giai đoạn 2009 – 2012. Mức đầu tư năm 2009 đạt 

mức thấp nhất, chỉ bằng khoảng 45% so với năm 2008 (Văn phòng Văn hoá và Kinh tế của Việt Nam tại Đài 

Bắc, 2008). 
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Giai đoạn 2013-2020, nền kinh tế Hàn Quốc bắt đầu khôi phục sau khủng hoảng, nên khối lượng vốn và số 

dự án của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng mạnh trở lại với những dấu mốc mới trong quan hệ đầu tư hai nước 

với tổng vốn đầu tư là 14,3 tỷ USD (Văn phòng Văn hoá và Kinh tế của Việt Nam tại Đài Bắc, 2008). Năm 

2013, khối lượng vốn đầu tư vào Việt Nam đạt 4,3 tỷ USD, xếp thứ 3 trong tổng số 54 quốc gia và vùng lãnh 

thổ đầu tư tại Việt Nam sau Nhật Bản và Singapore. Đến giai đoạn 2015 – 2016, Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản 

và Singapore, trở thành quốc gia đứng vị trí thứ nhất với tổng số vốn đầu tư đạt 6,9 tỷ USD, chiếm 28,81% 

tổng vốn FDI vào Việt Nam (Văn phòng Văn hoá và Kinh tế của Việt Nam tại Đài Bắc, 2008). Nguyên nhân 

chính dẫn đến sự đột phá này là tác động từ Hiệp định VKFTA có hiệu lực cuối năm 2015. 

Giai đoạn 2017 – 2018, Hàn Quốc đứng thứ hai sau Nhật Bản về tổng số vốn đầu tư lên tới 62,56 tỷ USD. 

Năm 2019, tổng số vốn FDI từ  Hàn Quốc đạt mức 7,92 tỷ USD, chiếm khoảng 20,8% tổng số FDI và trở 

thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam (Văn phòng Văn hoá và Kinh tế của Việt Nam tại Đài Bắc, 2008).  

Năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19, nên tình hình đầu tư cũng theo đó giảm xuống chỉ còn 

15,1% so với cùng kì năm 2019. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2020, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt 

Nam nếu tính theo vốn lũy kế là 70,6 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng lượng vốn FDI (Tổng cục Thống kê, 2021). 

Năm 2021 số vốn FDI tăng trở lại, đạt 7,4 tỷ USD.  

Đến năm 2022, do suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, cùng tác động từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, vốn 

đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã giảm xuống 4,88 tỷ USD. Song, Hàn Quốc vẫn là đối tác đầu tư đưa ra 

các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn, mua cổ phần nhiều nhất (chiếm 20,4% 

số dự án mới, 32,6% số lượt điều chỉnh và 34,1% số lượt góp vốn, mua cổ phần). 

Về viện trợ phát triển vốn ODA 

Việt Nam là nước được Hàn Quốc ưu tiên trong lĩnh vực ODA và  quy mô luôn ở vị trí tốp đầu, đứng thứ 

2 hoặc 3 trong số khoảng 50 nhà tài trợ ODA chính cho Việt Nam.  

Viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc chủ yếu do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thuộc Bộ 

Ngoại giao phụ trách. Theo số liệu thống kê của KOICA, từ năm 1993 đến năm 2003, KOICA đã cung cấp 

ODA cho Việt Nam với tổng trị giá 40,221 triệu USD với tộc độ tăng dần từ 995,241 nghìn USD năm 1993 

lên 3,514 triệu USD năm 2003. Năm 2004, khối lượng ODA này tăng lên 9,789 triệu USD, gần gấp ba lần 

năm trước. Kể từ đó, vốn ODA của KOICA dành cho Việt Nam tăng khá đều đặn. Trong giai đoạn 5 năm gần 

đây từ 2016-2020, KOICA đã viện trợ 183,560 triệu USD với mức dao động từ 32 triệu đến 42 triệu USD/năm. 

Đáng chú ý là trong thời gian này, Việt Nam luôn đứng ở vị trí quốc gia được nhận ODA không hoàn lại nhiều 

nhất của Hàn Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiếm gần 7,3% tổng ODA của Hàn Quốc cho 

toàn khu vực (“30 năm quan hệ Việt – Hàn…”, 2022). Một số lĩnh vực được ưu tiên tài trợ là phát triển nông 

thôn, y tế, hạ tầng (giao thông, đô thị, cấp thoát nước), ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, năng 

lượng, quản lý nhà nước. Ngoài viện trợ do KOICA cung cấp, các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc cũng có 

những chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ trực tiếp đối tác Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

Các khoản vay ưu đãi với mức lãi suất thấp từ phía Hàn Quốc được cung cấp theo các điều khoản trong 

khuôn khổ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) 

quản lý. Vốn vay ODA ưu đãi của Hàn Quốc chủ yếu dành cho các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội như công 

trình giao thông, y tế, cấp thoát nước, đào tạo nghề… Từ năm 1993 đến hết năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc 

ký hiệp định cho vay hoặc cam kết cung cấp tín dụng cho Việt Nam trị giá khoảng gần 4 tỷ USD với hàng trăm 

dự án đã và đang thực hiện (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022). 

Bên cạnh một số thành tựu đạt được trong quan hệ kinh tế  thương mại Việt Nam – Hàn Quốc (1992 – 

2022) còn một số hạn chế: tỷ trọng quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc trong tổng quan hệ đối ngoại 

mỗi nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế còn thấp so với tiềm năng và triển vọng. Vẫn còn khoảng cách chênh 

lệch về trình độ khiến cho lợi ích của bên này trở thành bất lợi cho bên kia, ảnh hưởng đến tính chất hợp tác 

cùng có lợi trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Những vấn đề tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh, nhất là 

cạnh tranh kinh tế, nếu không được giải quyết đúng đắn thì có thể tạo nên bất đồng, làm giảm sự chặt chẽ trong 

liên kết. Những bất cập trong chính sách và luật pháp sẽ làm ảnh hưởng nỗ lực phát triển quan hệ song phương. 

Thương mại song phương vẫn chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch của hai nước. Tỷ trọng kim ngạch thấp 

và kéo dài sẽ làm giảm sự gắn kết giữa hai nước. 

Từ những kết quả đạt được trong quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Hàn Quốc (1992 – 2022), có thể 

rút ra một số kinh nghiệm sau: 

Một là, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chiến lược kinh tế đối ngoại. Đặc 

biệt, ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành và thông qua Quyết định số 493/QĐ – TTG: Phê duyệt 

chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030. Đó là cơ sở để Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu xuất 

nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát 
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triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của 

tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 

Hai là, xây dựng chính sách mở cửa và thu hút đầu tư hiệu quả. Việt Nam chủ động cải thiện môi trường 

đầu tư, ban hành các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Việc tham 

gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – 

Hàn Quốc (VKFTA),  giúp mở rộng thị trường và thu hút nguồn vốn. 

Ba là, thúc đẩy hợp tác thông qua các cơ chế song phương. Đẩy mạnh cơ chế hợp tác kinh tế, như Uỷ ban 

hỗn hợp về hợp tác kinh tế, các diễn đàn doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức các cuộc gặp cao cấp, hội nghị 

xúc tiến đầu tư giúp hai bên kịp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn. 

Bốn là, phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong quan hệ thương mại. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ 

động học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường Hàn Quốc. 

Năm là, cần tận dụng hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do (FTA). Các FTA, đặc biệt là VKFTA, 

đã mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra thách thức về năng lực cạnh tranh. Việt Nam cần tận dụng tối đa các ưu 

đãi thuế quan, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm để gia tăng xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

Sáu là, cải thiện môi trường đầu tư và chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu 

tư lâu dài tại Việt Nam. 

Từ những kinh nghiệm trên, Việt Nam có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại với Hàn Quốc 

theo hướng bền vững, cân bằng và hiệu quả hơn. Việc tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới sẽ là hướng 

đi quan trọng trong giai đoạn tới. 

4. KẾT LUẬN 

Trước sự thay đổi to lớn của tình hình quốc tế, trước các yêu cầu mới của công cuộc phát triển kinh tế - xã 

hội trong nước, chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hàn Quốc có những điều chỉnh khá căn bản. Sự phát 

triển của đường lối đối ngoại của Đảng đối với Hàn Quốc thể hiện quá trình nâng cao nhận thức, đổi mới tư 

duy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế thương mại giữa hai nước là 

kết quả của một quá trình của mối quan hệ hữu nghị, gắn bó, hợp tác trong 30 năm qua (1992 – 2022). Triển 

vọng hợp tác giữa hai nước trong tương lai là rất lớn, đặc biệt là khi các yếu tố hội nhập quốc tế và cam kết 

trong các thỏa thuận song phương tiếp tục được thúc đẩy. 
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